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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Hà Nội, ngày      tháng      năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các Nhóm của Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp 
tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 

TỔ TRƯỞNG TỔ GIÚP VIỆC
Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 9 năm 2011 ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 9 năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BCĐTKHP1992 ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 về việc thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 4169/QĐ-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập các Nhóm của Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
1. Thành lập các Nhóm tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, gồm: Nhóm 1, Nhóm 2 và Nhóm 3. 

2. Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính là đơn vị thường trực của Bộ Tư pháp về tổng kết thi hành Hiến pháp.

Điều 2. Nhóm 1 gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Nhóm;
2. Bà Tạ Thị Minh Lý, Cục trưởng, Cục Trợ giúp pháp lý, Thành viên;
3. Ông Đặng Ngọc Luyến, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Thành viên;

4. Ông Đặng Vũ Huân, Phó tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Thành viên;

5. Ông Bạch Quốc An, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Quốc tế, Thành viên;

6. Ông Đồng Ngọc Ba, Phó Cục trưởng, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Bốn, Phó Vụ trưởng, Vụ Bổ trợ tư pháp, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Vụ trưởng, Vụ Hành chính – Tư pháp, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, Thành viên;

10. Bà Đặng Hoàng Oanh, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Thành viên;

11. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng, Thành viên;

12. Ông Đỗ Đức Hiển, Phó Chánh Văn phòng, Thành viên;

13. Ông Đàm Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Thành viên;

14. Ông Võ Văn Tuyển, Phó Vụ trưởng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thành viên;

15. Ông Phạm Văn Trọng, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch Tài chính, Thành viên;

16. Bà Lê Hải Yến, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch Tài chính, Thành viên;

17. Ông Nguyễn Công Khanh, Phó Cục trưởng, Cục Con nuôi, Thành viên;
18. Ông Nguyễn Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Thi hành án dân sự, Thành viên;

19. Ông Nguyễn Đức Giao, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thành viên;

20. Ông Lê Đại Hải, Trưởng phòng, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Thành viên;

21. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;

22. Ông Nguyễn Minh Khuê, Phó trưởng Ban, Viện Khoa học pháp lý, Thành viên;

23. Ông Phan Hồng Nguyên, Trưởng phòng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thành viên;

24. Ông Hồ Hoàng Hà, Phó phòng, Văn phòng Bộ, Thành viên;

25. Ông Hoàng Xuân Hoan, Thư ký Thứ trưởng, Thành viên;

26. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên, Văn phòng Bộ, Thành viên;

27. Bà Vũ Hồng Thúy, Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Thành viên;

28. Bà Dương Thị Bình, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Thành viên.

Điều 3. Nhóm 2 gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Bà Dương Thanh Mai, Chuyên gia cao cấp, Trưởng Nhóm;

2. Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Thành viên;

3. Nguyễn Thị Kim Thoa, Q.Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Thành viên;

4. Ông Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng, Viện Khoa học pháp lý, Thành viên;

5. Ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Tất Viễn, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Thành viên;

7. Ông Hoa Hữu Long, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật quốc tế, Thành viên;

8. Ông Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Thành viên; 

9. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Thành viên;

10. Ông Thái Vĩnh Thắng, Chủ nhiệm Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội, Thành viên;

11. Ông Tô Văn Hòa, Giám đốc Trung tâm Bộ máy Nhà nước, Khoa Hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội, Thành viên;
12. Ông Dương Bạch Long, Phó trưởng ban, Viện Khoa học pháp lý, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng phòng, Cục kiểm tra văn bản QPPL, Thành viên;

14. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó trưởng phòng, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Thành viên;

15. Ông Cao Đăng Vinh, Phó trưởng phòng, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Thành viên;

16. Bà Mai Thị Kim Huế, Phó trưởng phòng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Thành viên;

17. Ông Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng ban, Viện Khoa học Pháp lý, Thành viên;

18. Ông Phạm Hồng Quang, Giảng viên, Khoa Hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội, Thành viên;

19. Bà Đào Thị Thu An, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính; Thành viên;

20. Bà Chu Thị Hoa, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học pháp lý, Thành viên;

21. Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Thành viên.

Điều 4. Nhóm 3 gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Nhóm; 

2. Ông Trần Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;

3. Ông Hoàng Phước Hiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Thành viên;

4. Ông Phan Chí Hiếu, Giám đốc Học viện Tư pháp, Thành viên;

5. Bà Dương Thanh Mai, Chuyên gia cao cấp, Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Q.Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Thành viên;

7. Ông Trần Mạnh Đạt, Phó Tổng biên tập, Nhà xuất bản Tư pháp, Thành viên;
8. Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học pháp lý, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Phó Vụ trưởng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thành viên;

10. Ông Võ Văn Tuyển, Phó Vụ trưởng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thành viên;

11. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật quốc tế, Thành viên;

12. Ông Nguyễn Đức Giao, Chuyên gia, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng phòng, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Thành viên;

14. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành  chính, Thành viên;

15. Ông Phan Anh Tuấn, Trưởng phòng, Văn phòng Bộ, Thành viên;

16. Ông Hồ Quang Huy, Trưởng phòng, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Thành viên;

17. Ông Trần Hoàng Hưng, Trưởng phòng, Văn phòng Bộ, Thành viên; 

18. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;

19. Ông Phan Hồng Ngọc, Phó trưởng phòng, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Thành viên;

20. Ông Lê Thanh Bình, Phó Ban Thư ký, Thành viên; 

21. Ông Vương Toàn Thắng, Phó trưởng phòng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thành viên;

22. Ông Trần Ngọc Định, Tổ bộ môn Hiến pháp, Khoa Hành chính Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội, Thành viên;

23. Bà Chu Thị Thái Hà, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Thành viên;

24. Bà Dương Thị Bình, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính; Thành viên;

25. Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Thành viên;

26. Ông Đỗ Xuân Quý, Chuyên viên, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thành viên;

27. Bà Nguyễn Thị Thu, Chuyên viên, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thành viên.

Điều 5. Đơn vị thường trực của Bộ Tư pháp về tổng kết thi hành Hiến pháp gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Q. Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

2. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

3. Ông Đàm Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng;

4. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

5. Bà Mai Thị Kim Huế, Phó trưởng phòng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

6. Ông Phạm Hồng Quang, Phó trưởng phòng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

7. Bà Nguyễn Hải Anh, Phó trưởng phòng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính; 

8. Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

9. Bà Chu Thị Thái Hà, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

10. Bà Dương Thị Bình, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

11. Bà Đỗ Thị Huệ, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

12. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

13. Ông Nguyễn Văn Quân, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;
14. Ông Huỳnh Hữu Phương, Chuyên viên, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính.

Điều 6. Trách nhiệm của các Nhóm và thành viên 
1. Các Nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định số 4169/QĐ-BTP ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

2. Thành viên của các Nhóm và đơn vị thường trực có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhóm và chịu trách nhiệm trước Trưởng Nhóm về những công việc được phân công.

3. Các Nhóm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các ông, bà có tên tại Điều 2, 3, 4 và 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 7;

- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); 

- Lưu: VT, Vụ PLHSHC (3).
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(Đã ký)
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